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Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi  cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn  m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là

A. 0,8
B. 0,6
C. 0,2
D. 0,3
Câu 2: Có 4 lọ đựng riêng biệt các khí : N2, Cl2, CO2, H2S. Để xác định lọ đựng H2S chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là

A. dung dịch HCl
B. dung dịch NaCl
C. dung dịch PbCl2
D. dung dịch Ca(OH)2
Câu 3: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sáng phải là

A. K+, Al3+, Cu2+
B. Cu2+, Al3+, K+
C. Al3+, Cu2+, K+
D. K+, Cu2+, Al3+
Câu 4: Vàng có thể bị hòa tan trong nước cường toan theo PTHH:

aAu  +  bHNO3  +  cHCl ( dAuCl3  +  eNO  +  fH2O

Tổng các hệ số nguyên (a + b + c) là

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 5: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 6: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và andehit axetic. Công thức X là

A. C2H5COOCH3
B. CH3COOCH=CH2
C. CH3COOCH2CH3
D. CH3COOCH3
Câu 7: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là

A. 44%
B. 42,3%
C. 22%
D. 33%
Câu 8: Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng

A. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu.
B. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam.
C. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam.
D. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu
Câu 9: Dung dịch HCl và dung dịch NaOH đều tác dụng được với

A. CH3COOH
B. H2NCH2COOH
C. CH3OH
D. CH3CH2NH2
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit
B. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo etanol.
C. Protein là những polipeptit cao  phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vai triệu.
D. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường baz.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khà năng phản ứng cộng hidro khi đun nóng có xúc tác Ni.
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm
D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
Câu 13: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?

A. Xenlulozơ
B. Protein
C. Lipit
D. Glucozơ
Câu 14: Cho dãy các chất: CH2 =CHCl, CH2 =CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 15: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ
B. Protein
C. Glucozơ
D. Tinh bột
Câu 16: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. CaO
B. K2O
C. Na2O
D. Cr2O3
Câu 17: Hình bên (trang 137) mô tả thí nghiệm điều chế một hợp chất hữu cơ, trong đó (A) là một hỗn hợp, C là nước đá. Chất B là

A. C6H6
B. CH3COONa
C. CH3COOC2H5
D. C2H2
Câu 18: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccaroz và 0,02 mol mantoz trong môi trường axit, với hiệu suất đều 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dich X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 6,480
B. 9,504
C. 8,208
D. 7,776
Câu 19: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(1) Do hoạt động núi lửa.

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước.

Những nhận định đúng là

A. (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (2), (4)
D. (2), (3), (5)
Câu 20: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là

A. 62,76%
B. 72,06%
C. 27,94%
D. 74,92%
Câu 21: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

A. HCl
B. KOH
C. HNO3 loãng
D. H2SO4 loãng
Câu 22: Cho các chất sau : (X1) C6H5NH2 ; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH ; (X4) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH ; (X5) H2N(CH2)4CH(NH2)COOH.

Những dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?

A. X1, X2, X3
B. X2, X3, X4
C. X1, X5, X4
D. X2, X5
Câu 23: Cho các phát biểu :

(1) Tất cả các andehit đều có cả tính oxi hóa và tính khử.

(2) Tất cả các axit cacboxilic đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(4) Tất cả ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.

Phát biểu đúng là

A. (1) và (2)
B. (3) và (4)
C. (1) và (3)
D. (2) và (4)
Câu 24: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là

A. Zn2+, Cu2+, Ag+
B. Cr2+, Au3+, Fe3+
C. Fe3+, Cu2+, Ag+
D. Cr2+, Cu2+, Ag+
Câu 25: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt là

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 26: Một cốc nước có chứa ion: Na+ (0,02 mol); Mg2+ (0,02 mol); Ca2+ (0,04 mol); Cl- (0,02 mol); 
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(0,10 mol) và 
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(0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc

A. có tính cứng toàn phần
B. là nước mềm
C. có tính cứng tạm thời.
D. có tính cứng vĩnh cửu
Câu 27: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

A. CH3OH và CH3NH2
B. CH3OH và NH3
C. C2H5OH và N2
D. CH3NH2 và NH3
Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối hơi so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đều đo ở cùng nhiệt độ , áp suất). Tỉ lệ V1:V2 là

A. 5:3
B. 2:1
C. 3:5
D. 1:2
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng ngưng buta -1,3-dien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
B. Tơ visco là tơ tổng hợp.
C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
D. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomandehit).
Câu 30: Cho 1,82 gam hỗn hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOONH3CH2CH3
B. CH3CH2COONH4
C. CH3COONH3CH3
D. HCOONH2(CH3)2
Câu 31: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chết từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 27,75
B. 26,25
C. 24,25
D. 29,75
Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 5,60
B. 2,24
C. 4,48
D. 1,79
Câu 33: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất va hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là

A. 59,46%
B. 42,31%
C. 26,83%
D. 19,64%
Câu 34: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 mnl dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/l, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,6
B. 1,2
C. 1,0
D. 1,4
Câu 35: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng ?

A. vinylaxetilen, glucoz, andehit axetic
B. vinylaxetilen, glucoz, axit propionic
C. glucoz, dimeylaxetilen, andehit axetic
D. vinylaxetilen, glucoz, dimetylaxetilen

Câu 36: Tinh bột thuộc loại

A. disaccarit
B. monosaccarit
C. lipit
D. polisaccarit
Câu 37: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và andehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 38: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là

A. 1,12 lít
B. 4,48 lít
C. 0,56 lít
D. 2,24 lít
Câu 39: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Zn  +  Fe(NO3)2
B. Fe  +  Cu(NO3)2
C. Cu  +  AgNO3
D. Ag + Cu(NO3)2
Câu 40: Hòa tan hoàn toàn m gam AlCl3 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 130 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho145 ml dung dịch KHO 2M vào X thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 17,71
B. 10,68
C. 32,20
D. 24,15
Câu 41: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N –[CH2]5-COOH
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N –[CH2]6-COOH
C. CH3 –COO –CH=CH2 và H2N –[CH2]5-COOH
D. CH2=CH-COOCH3 và H2N –[CH2]6-COOH
Câu 42: Kim loại phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Fe
B. Cr
C. Al
D. Cu
Câu 43: Cho dãy các kim loại kiềm thổ: Ca, Mg, Ba, Be, Sr. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Ba
B. Mg
C. Sr
D. Ca
Câu 44: Cho m gam hỗn hợp glyxin và metylamin phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được 14,9 gam muối. Giá trị của m là

A. 3,1
B. 15,2
C. 7,6
D. 4,5
Câu 45: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là

A. 0,224 lít và 3,865 gam
B. 0,112 lít và 3,865 gam
C. 0,112 lít và 3,750 gam
D. 0,224 lít và 3,750 gam
Câu 46: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là

A. 25%
B. 27,92%
C. 75%
D. 72,08%
Câu 47: Oxit nào sau đây thuộc loại oxit baz?

A. CrO
B. CrO3
C. Cr2O3
D. Al2O3
Câu 48: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiêu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là

A. 0,8
B. 1,2
C. 1,0
D. 0,3
Câu 49: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-cresol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 50: Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khủ là

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5
-----------------------------------------------
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